
Ng Th Năm

1  PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 16 2 2006 Nghệ An Nữ Kinh 0889041165

2  TRẦN THỊ MỸ TÂM 12 6 2006 Đồng Nai Nữ Kinh 0889035201

3  TRƯƠNG THỊ THANH THẢO 11 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0945890180

4  HỒ TRẦN THÙY TRÂM 29 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0948516146

5  PHÙNG NHẬT MINH THƯ 26 8 2006 Khánh Hòa Nữ Kinh 0706164189

6  PHẠM THỊ MINH TÂM 20 10 2006 Đắk Lắk Nữ Hoa 0932540472

7  HOÀNG THẢO TRÂN 24 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0922353435

8  ĐẬU THỊ THU HIỀN 18 2 2006 Đắk Lắk Nữ Tày 0982288681

9  TRẦN LÊ CÔNG MINH 12 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

10  LÊ HỮU PHÚC 15 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0772522233

11  ĐẬU QUANG MINH 12 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0932477607

12  A YŬN Y' HUY 7 11 2005 Đắk Lắk Nam Ê-đê 0914009276

13  NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 13 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0368398845

14  ĐỖ NỮ KHÁNH LINH 6 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0982454212

15  HOÀNG THỊ HƯƠNG TRÀ 23 1 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0946351579

16  PHAN THỊ MINH THƯ 25 6 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0399405152

17  NGUYỄN NGỌC BÍCH QUYÊN 24 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935506075

18  H' KIU MLÔ 18 7 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 0706089252

19  KIM MLÔ MERICA 1 11 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0364762281

20  PHẠM GIA HÀO 4 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947742547

21  TRẦN HOÀNG ĐỨC 24 10 2006 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh SINH ĐÔI 0935701634

22  HỒ LÂM QUỲNH  MY 20 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944037031

23  NGUYỄN PHAN VIỆT HƯNG 8 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0945848265

24  TRẦN MINH ĐĂNG 20 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0913946767

25  ĐỖ QUỐC KHẢI 31 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0799981145

26  PHẠM THANH THẢO 25 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0913444729

27  TRẦN LÊ QUỲNH TRÂM 25 5 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0915830114

28  TRẦN HOÀNG ANH 24 10 2006 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh SINH ĐÔI 0935701634

29  NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 29 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935827577

30  NGUYỄN PHAN ĐĂNG KHOA 28 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0355413823

31  NGUYỄN TRƯỜNG QUỐC VƯƠNG30 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0915830114

32  PHÙNG BÁ THÚC 11 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

33  ĐÀO TRẦN HOÀNG 6 3 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0978682530

34  PHÙNG ĐINH ĐỨC THIỆN 15 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0393965655

35  LÊ THẢO MY 26 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0932431479

36  NGUYỄN HOÀNG TUYẾT TRINH17 12 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0906411193

37  BÙI KHÁNH VŨ 12 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

38  NGUYỄN THỊ KIM OANH 10 8 2006 Đắk Nông Nữ Kinh 0976121745

39  PHẠM NGỌC HIÊN 9 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0844828081

40  LÊ THỊ KIỀU TIÊN 29 10 2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 0964132768

41  VŨ THỊ THU HOÀI 21 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0346844155

42  VÕ QUỲNH TRÂM 24 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0949541189

43  TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG 29 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0367229270

44  NGUYỄN LÂM PHONG 8 6 2006 Đắk Lắk Nam Nùng 0914144208

45  Y THÁI Ê BAN 9 3 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 0356837344
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46  NGUYỄN BẢO LONG 4 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0334649269

47  HÀ VĂN HẢI 24 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0947019555

48

49
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